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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 28/06/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 AAV 0 0 75 440.600 75 440.600
2 ATS 0 0 20 250.000 20 250.000
3 BNA 0 0 25 327.500 25 327.500
4 EID 730.000 18.250.000.000 0 0 730.000 18.250.000.000
5 IDC 0 0 70 3.034.900 70 3.034.900
6 IPA 0 0 60 946.200 60 946.200
7 L14 0 0 11 498.300 11 498.300
8 MBS 0 0 12 230.400 12 230.400
9 PCT 0 0 40 288.000 40 288.000

10 S99 0 0 56 498.400 56 498.400
11 SDA 0 0 41 332.100 41 332.100
12 SHS 3.000.000 39.900.000.000 111 1.510.700 3.000.111 39.901.510.700
13 TNG 0 0 56 1.099.700 56 1.099.700
14 VC2 0 0 162 2.252.500 162 2.252.500
15 VCS 1.100 67.650.000 0 0 1.100 67.650.000
16 VIF 5.004.800 77.070.620.000 0 0 5.004.800 77.070.620.000

Tổng 8.735.900 135.288.270.000 739 11.709.300 8.736.639 135.299.979.300


